	DANH SÁCH CÔNG CHỨC HỔ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ KHU VỰC XIX

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	EMAIL
	 GHI CHÚ
	 

	A
	TRỤ SỞ CHÍNH TẠI TP CẦN THƠ (Địa chỉ: Số 379 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)
	 

	I
	BỘ PHẬN "MỘT CỬA" TRỤ SỞ CHÍNH
	0292 3 829 605
	 
	 
	 

	1
	Võ Thành Thuận
	Chánh Văn phòng
	0939592692
	vtthuan.hag@gdt.gov.vn
	 
	 

	2
	Trần Công Chính
	Phó Chánh Văn phòng
	0913158952
	tcchinh.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	3
	Nguyễn Trường Giang
	Công chức
	0987609225
	ntgiang.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	4
	Nguyễn Hoàn Mỹ
	Công chức
	0348078271
	nhmy.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	II
	PHÒNG QUẢN LÝ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SỐ 3
	0292 3 820 047 - 0292 6 252 383
	 
	 
	 

	5
	Chung Huệ Minh
	Trưởng phòng
	0913054937
	chminh.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	6
	Trần Hữu Công
	Phó trưởng phòng
	0946192939
	thcong.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	7
	Đào Kế Nghiệp
	Phó trưởng phòng
	0913823852
	dknghiep.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	8
	Nguyễn Huy Tùng
	Phó trưởng phòng
	0907852777
	nhtung.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	9
	Thạch Trầm Thảo
	Phó trưởng phòng
	0919518999
	thtthao.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	10
	Lê Thị Kim Sang
	Công chức
	0939428558
	ltksang.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	11
	Đặng Trường Thi
	Công chức
	0907794335
	dtthi.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	12
	Đinh Vũ Thùy Dương
	Công chức
	0939186176
	dvtduong.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	13
	Trần Lê Cẩm Nhung
	Công chức
	0939400680
	tlcnhung.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	14
	Huỳnh Phương Dung
	Công chức
	0907400990
	hpdung.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	15
	Nguyễn Đào Khánh Vy
	Công chức
	0988968097
	ndkvy.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	16
	Nguyễn Thùy Linh
	Công chức
	0939956978
	ntlinh01.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	17
	Trần Mạnh Hùng
	Công chức
	0854687777
	tmhung.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	18
	Phạm Huỳnh Tố Vi
	Công chức
	0919343151
	phtvi.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	19
	Nguyễn Công Hiệp
	Công chức
	0944111555
	nchiep.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	20
	Lương Quốc Việt
	Công chức
	0908535787
	lqviet.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	21
	Hà Thúc Sơn
	Công chức
	0905112679
	htson.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	22
	Mai Văn Tới
	Công chức
	0939750469
	mvtoi.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	23
	Phạm Thị Lan Anh
	Công chức
	0919455090
	ptlanh.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	24
	Vũ Thị Nam
	Công chức
	0989770289
	vtnam.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	25
	Lê Cao Anh Dũng
	Công chức
	0903112329
	lcadung.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	26
	Nguyễn Chí Linh
	Công chức
	0947430490
	nclinh.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	III
	PHÒNG THUẾ CÁ NHÂN, HỘ KINH DOANH VÀ THU KHÁC
	0292 3 817 675
	 
	 
	 

	8
	Lê Trường Giang
	Phó trưởng phòng
	0939.291.379
	ltgiang.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	9
	Nguyễn Văn Triệu
	Phó trưởng phòng
	0909.539.222
	nvtrieu.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	10
	Trần Thị Diễm Hằng
	Công chức
	0963.789.099
	ttdhang.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	11
	Lê Thị Phương Loan
	Công chức
	0931.795.309
	ltploan.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	12
	Trần Huỳnh Diễm Phúc
	Công chức
	0973.828.921
	thdphuc.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	13
	Phùng Cẩm Hường
	Công chức
	0946.123.923
	pchuong.cth@gdt.gov.vn
	 
	 

	IV
	ĐỘI THUẾ QUẬN NINH KIỀU ( Địa chỉ: Số 56, đường Nguyễn Thái Học, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)
	 

	1
	Phạm Đức Dương
	Phó tổ trưởng
	0908179830
	pdduong.cth@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Thị Kim Chi
	Công chức
	0939227937
	ntkchi.cth@gdt.gov.vn
	 

	3
	Ngô Văn Tùng
	Tổ trưởng
	0913616795
	nvtung.cth@gdt.gov.vn
	 

	4
	Lê Thị Thủy Tiên
	Công chức
	0907094198
	ltttien.cth@gdt.gov.vn
	 

	5
	Huỳnh Ngọc Thái
	Tổ trưởng
	0946440206
	hnthai.cth@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Thị Mỹ Ngân
	Công chức
	0939910920
	ntmngan.cth@gdt.gov.vn
	 

	7
	Nguyễn Hoàng Phúc
	Công chức
	0939664789
	nhphuc.cth@gdt.gov.vn
	 

	8
	Nguyễn Phước Hậu
	Phó tổ trưởng
	0913791535
	nphau.cth@gdt.gov.vn
	 

	9
	Nguyễn Thị Bích Trầm
	Công chức
	0969539657
	ntbtram.cth@gdt.gov.vn
	 

	10
	Phạm Hiền Thư
	Công chức
	0938219039
	phthu.cth@gdt.gov.vn
	 

	11
	Phạm Thị Thanh Thiết
	Phó tổ trưởng
	0945155199
	pttthiet.cth@gdt.gov.vn
	 

	12
	Lê Thanh Phú
	Công chức
	0938383809
	ltphu.cth@gdt.gov.vn
	 

	13
	Cao Trương Phúc Hậu
	Công chức
	0939505605
	ctphau.cth@gdt.gov.vn
	 

	14
	Đỗ Tấn Bửu
	Phó tổ trưởng
	0908565367
	dtbuu.cth@gdt.gov.vn
	 

	15
	Nguyễn Thị Hà
	Công chức
	0935275013
	ntha.cth@gdt.gov.vn
	 

	16
	Nguyễn Thị Duyên
	Công chức
	0908587318
	ntduyen.cth@gdt.gov.vn
	 

	V
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN CÁI RĂNG - PHONG ĐIỀN (Địa chỉ: 248H đường Trần Hưng Đạo, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ)

	1
	Nguyễn Duy Tiến
	Tổ trưởng
	0865290791
	ndtien.cth@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Minh Trung
	Công chức
	0908020185
	nmtrung.cth@gdt.gov.vn
	 

	3
	Nguyễn Thị Minh Tiên
	Phó Tổ trưởng
	0838903629
	ntmtien.cth@gdt.gov.vn
	 

	4
	Tô Trung Thành
	Phó Tổ trưởng
	0962244493
	ttthanh.cth@gdt.gov.vn
	 

	5
	Lê Quang Vạn
	Công chức
	0866477717
	lqvan.cth@gdt.gov.vn
	 

	6
	Lê Tấn Dũng
	Công chức
	0917146779
	ltdung.cth@gdt.gov.vn
	BỘ PHẬN "MỘT CỬA" (Địa chỉ: 255 ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ)

	7
	Lý Anh Dũng
	Công chức
	0899166418
	ladung.cth@gdt.gov.vn
	

	8
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Công chức
	0936087672
	ntkanh.cth@gdt.gov.vn
	

	VI
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN THỐT NỐT - VĨNH THẠNH (Địa chỉ: Quốc lộ 91, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ)

	1
	Nguyễn Minh Phụng
	Tổ trưởng
	0948085508
	nmphung.cth@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Phương Trang
	Phó tổ trưởng
	0369008995
	nptrang.cth@gdt.gov.vn
	 

	3
	Huỳnh Kim Ngân
	Công chức
	0932835827
	hkngan.cth@gdt.gov.vn
	 

	4
	Phạm Thị Kim Xuyến
	Công chức
	0919757377
	ptkxuyen.cth@gdt.gov.vn
	 

	5
	Trương Như Ý
	Công chức
	0987121709
	tny.cth@gdt.gov.vn
	 

	6
	Tăng Ngọc Khánh Giao
	Công chức
	0939838002
	tnkgiao.cth@gdt.gov.vn
	 

	7
	Nguyễn Thị Ngọc Phượng
	Công chức
	0888754245
	ntnphuong.cth@gdt.gov.vn
	 

	8
	Trương Đức Thiện
	Tổ trưởng
	0939245114
	tdthien.cth@gdt.gov.vn
	 

	9
	Lê Trí Thọ
	Phó tổ trưởng
	0986719777
	lttho.cth@gdt.gov.vn
	 

	10
	Trần Ngọc Quý
	Công chức
	0939091119
	tnquy.cth@gdt.gov.vn
	 

	11
	Nguyễn Thái Phương
	Công chức
	0941772018
	ntphuong.cth@gdt.gov.vn
	 

	12
	Đặng Thị Thanh Tuyền
	Công chức
	0919483488
	dtttuyen.cth@gdt.gov.vn
	 

	13
	Nguyễn Phương Khánh
	Công chức
	0907272402
	npkhanh.cth@gdt.gov.vn
	 

	14
	Phạm Thị Phương Mai
	Công chức
	 
	ptpmai.cth@gdt.gov.vn
	 

	15
	Châu Đạt Nhân
	Tổ trưởng
	0911947852
	cdnhan.cth@gdt.gov.vn
	 

	16
	Võ Văn Tánh
	Phó tổ trưởng
	0913113270
	vvtanh.cth@gdt.gov.vn
	 

	17
	Phạm Thị Như Đài
	Công chức
	0939987269
	ptndai.cth@gdt.gov.vn
	 

	18
	Ngô Duy Thạnh
	Công chức
	0903999963
	ndthanh.cth@gdt.gov.vn
	 

	19
	Trương Công Chiêu
	Công chức
	0824855955
	tcchieu.cth@gdt.gov.vn
	 

	20
	Dương Văn Tiếng
	Công chức
	0916726332
	dvtieng.cth@gdt.gov.vn
	 

	21
	Lê Hữu Đậm
	Công chức
	0909120612
	lhdam.cth@gdt.gov.vn
	 

	22
	Đinh Thị Mộng Thúy
	Công chức
	0939546167
	dtmthuy.cth@gdt.gov.vn
	 

	23
	Phan Duy Phong
	Công chức
	0939063626
	pdphong.cth@gdt.gov.vn
	 

	24
	Phan Thanh Hồng
	Công chức
	0964994567
	pthong.cth@gdt.gov.vn
	 

	25
	Nguyễn Bảo Long
	Công chức
	0932874748
	nblong.cth@gdt.gov.vn
	 

	26
	Hà Bửu Long
	Công chức
	0968770158
	hblong.cth@gdt.gov.vn
	 

	27
	Nguyễn Thành Lạc
	Công chức
	0918547525
	ntlac.cth@gdt.gov.vn
	 

	28
	Cao Thị Mỹ Linh
	Công chức
	0833289817
	ctmlinh.cth@gdt.gov.vn
	 

	29
	Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	Công chức
	0917214572
	ntttrinh.cth@gdt.gov.vn
	 

	30
	Lê Ngọc Huy
	Công chức
	0707649979
	lnhuy.cth@gdt.gov.vn
	BỘ PHẬN "MỘT CỬA"
(Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh
Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ)

	31
	Phạm Thanh Bình
	Công chức
	0907115353
	ptbinh.cth@gdt.gov.vn
	

	32
	Trần Ngọc Sơn
	Công chức
	0909098100
	tnson.cth@gdt.gov.vn
	

	33
	Trần Ngọc Tươi
	Công chức
	0908750203
	tntuoi.cth@gdt.gov.vn
	

	34
	Nguyễn Thị Kim Chi
	Công chức
	0766995566
	ntkchi.cth@gdt.gov.vn
	

	VII
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN CỜ ĐỎ - THỚI LAI (Địa chỉ: ấp Thới Hòa, TT Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ)

	1
	Huỳnh Nhơn Nghĩa
	Tổ trưởng
	0913.650.309
	hnnghia.cth@gdt.gov.vn
	 

	2
	Phạm Thị Thảo
	Công chức
	0934.168.116
	ptthao.cth@gdt.gov.vn
	 

	3
	Võ Hữu Nghĩa
	Tổ trưởng
	0918.888.478
	vhnghia.cth@gdt.gov.vn
	 

	4
	Lưu Hoàng Minh
	Phó Tổ trưởng
	0909.515.096
	lhminh.cth@gdt.gov.vn
	 

	5
	Trần Thị Màu
	Công chức
	0866.747.404
	ttmau01.cth@gdt.gov.vn
	 

	6
	Phạm Thị Thùy Dương
	Công chức
	0783.505.403
	pttduong.cth@gdt.gov.vn
	 

	7
	Nguyễn Hữu Hiền
	Tổ trưởng
	0363.683.366
	nhhien.cth@gdt.gov.vn
	 

	8
	Nguyễn Thế Nguyên
	Phó Tổ trưởng
	0909.101.816
	tnguyen.cth@gdt.gov.vn
	 

	9
	Lê Văn Mới
	Phó Tổ trưởng
	0784.946.651
	lvmoi.cth@gdt.gov.vn
	 

	10
	Phan Thái Sơn
	Công chức
	0931.777.963
	ptson.cth@gdt.gov.vn
	 

	11
	Nguyễn Tiến Đạt
	Công chức
	0939.082.281
	ntdat.cth@gdt.gov.vn
	 

	12
	Nguyễn Thị Xuân Mai
	Công chức
	0976.187.257
	ntxmai.cth@gdt.gov.vn
	 

	B
	ĐỊA BÀN TẠI TỈNH AN GIANG

	I
	BỘ PHẬN "MỘT CỬA"   (Địa chỉ: Số 277 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, tỉnh An Giang)

	1
	Nguyễn Thị Mộng Tuyền
	Trưởng phòng
	0919 334 227
	ntmtuyen.agi@gdt.gov.vn
	 

	2
	Phạm Võ Phi Yến
	Công chức
	0989 223 065
	pvpyen.agi@gdt.gov.vn
	 

	3
	Trần Thị Thanh Tuyền
	Công chức
	0932 932 161
	ttttuyen.agi@gdt.gov.vn
	 

	4
	Nguyễn Thị A Thể
	Công chức
	0976 150 165
	ntathe.agi@gdt.gov.vn
	 

	5
	Mai Vàng
	Công chức
	0356 665 524
	mvang.agi@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Bảo Huy
	Phó phòng
	0939 972 439
	nbhuy.agi@gdt.gov.vn
	 

	7
	Nguyễn Thị Như Thảo
	Công chức
	0983 837 703
	ntnthao3.agi@gdt.gov.vn
	 

	8
	Ngô Duy Trinh
	Công chức
	0917 401 633
	ndtrinh.agi@gdt.gov.vn
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	9
	Trương Nhật Hoàng Yến Phương
	Công chức
	0989 652 152
	tnhyphuong.agi@gdt.gov.vn
	 

	10
	Lý Phượng Minh
	Phó phòng
	0918 332 281
	lpminh.agi@gdt.gov.vn
	 

	11
	Chế Thị Kim Loan
	Công chức
	0917 192 770
	ctkloan.agi@gdt.gov.vn
	 

	12
	Nguyễn Thị Tuyết Ngân
	Công chức
	0367 771 825
	nttngan.agi@gdt.gov.vn
	 

	13
	Lê Thị Tình
	Công chức
	0932 130 226
	lttinh.agi@gdt.gov.vn
	 

	14
	Phạm Hoa Vinh
	Công chức
	0944 875 752
	phvinh.agi@gdt.gov.vn
	 

	15
	Đào Thị Thu Trang
	Công chức
	0978 075 757
	dtttrang.agi@gdt.gov.vn
	 

	16
	Phạm Thị Kim Anh
	Công chức
	0961 449 652
	ptkanh.agi@gdt.gov.vn
	 

	17
	Võ Thái Ngân
	Công chức
	0984 332 336
	vtngan.agi@gdt.gov.vn
	 

	18
	Trương Thị Thu Hương
	Công chức
	0977 891 089
	ttthuong.agi@gdt.gov.vn
	 

	19
	Nguyễn Thị Như Huỳnh
	Công chức
	0949 672 642
	ntnhuynh.agi@gdt.gov.vn
	 

	20
	Huỳnh Thị Thanh Thảo
	Công chức
	0983 797 194
	htthao.agi@gdt.gov.vn
	 

	21
	Cao Minh Khoa Văn
	Công chức
	0368 895 153
	cmkvan.agi@gdt.gov.vn
	 

	22
	Dương Mai Ngọc
	Công chức
	0378 345 888
	dmngoc.agi@gdt.gov.vn
	 

	23
	Hồ Thị Anh Thư
	Công chức
	0906 772 223
	htathu2.agi@gdt.gov.vn
	 

	24
	Lê Chí Trung
	Công chức
	0975 767 222
	lctrung.agi@gdt.gov.vn
	 

	25
	Hồ Minh Tâm
	Công chức
	0979 662 799
	hmtam.agi@gdt.gov.vn
	 

	26
	Hồ Thị Mỹ Linh
	Công chức
	0967 292 567
	htmlinh.agi@gdt.gov.vn
	 

	27
	Lê Quang Vũ
	Phó phòng
	0908 030 344
	lqvu.agi@gdt.gov.vn
	 

	28
	Huỳnh Lữ Ngọc Bình
	Công chức
	0989 595 247
	hlnbinh.agi@gdt.gov.vn
	 

	29
	Ngô Thị Tú Trinh
	Công chức
	0356 153 368
	ntttrinh.agi@gdt.gov.vn
	 

	30
	Đào Thanh Thủy
	Công chức
	0909 110 230
	dtthuy1.agi@gdt.gov.vn
	 

	31
	Huỳnh Thị Phương Thảo
	Công chức
	0774 036 637
	htpthao2.agi@gdt.gov.vn
	 

	32
	Ngô Thảo Vy
	Công chức
	0908 911 915
	ntvy.agi@gdt.gov.vn
	 

	33
	Thái Thị Mỹ Tuyên
	Công chức
	0852 332 477
	ttmtuyen.agi@gdt.gov.vn
	 

	34
	Vương Trọng Nghĩa
	Công chức
	0839 990 943
	vtnghia.agi@gdt.gov.vn
	 

	35
	Đỗ Diễm Phương
	Công chức
	0388 644 525
	ddphuong.agi@gdt.gov.vn
	 

	36
	Nguyễn Phước Sang
	Công chức
	0917 741 910
	npsang.agi@gdt.gov.vn
	 

	37
	Dương Phạm Quỳnh Trang
	Phó Chánh Văn phòng
	0919 228 727
	dpqtrang.agi@gdt.gov.vn
	 

	38
	Đinh Thị Thuý Hằng
	Công chức
	0984 248 806
	dtthang.agi@gdt.gov.vn
	 

	39
	Nguyễn Thị Thúy An
	Công chức
	0983 896 739
	lttan.agi@gdt.gov.vn
	 

	40
	Trần Thái Bảo
	Công chức
	0939 902 105
	ttbao.agi@gdt.gov.vn
	 

	II
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN LONG XUYÊN - CHÂU THÀNH - THOẠI SƠN (Địa chỉ: Số 03 Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang)

	1
	Nguyễn Thanh Tùng
	Phó tổ trưởng
	0918 381 391
	nttung02.agi@gdt.gov.vn
	 

	2
	Phùng Quốc Hùng
	Công chức
	0961 096 924
	pqhung.agi@gdt.gov.vn
	 

	3
	Lê Duy Linh
	Công chức
	0868 287 253
	ldlinh.agi@gdt.gov.vn
	 

	4
	Ngô Quốc Hùng
	Tổ trưởng
	0913 101 691
	nqhung.agi@gdt.gov.vn
	 

	5
	Lê Thanh Hùng
	Phó tổ trưởng
	0913 969 624
	lthung.agi@gdt.gov.vn
	 

	6
	Dương Hùng Cường
	Tổ trưởng
	0918 765 399
	dhcuong.agi@gdt.gov.vn
	BỘ PHẬN "MỘT CỬA" ĐỊA BÀN
CHÂU THÀNH (Địa chỉ: Quốc lộ
91, thị trấn An Châu, huyện Châu
Thành, tỉnh An Giang)

	7
	Phạm Văn Thuận
	Phó Tổ trưởng
	0918 662 337
	pvthuan.agi@gdt.gov.vn
	

	8
	Nguyễn Thị Lệ Hằng
	Nhân viên
	0942 156 116
	ntlhang.agi@gdt.gov.vn
	

	9
	Văng Thị Tuyết Hoa
	Nhân viên
	0988 474 153
	vtthoa.agi@gdt.gov.vn
	

	10
	Nguyễn Thị Ngọc Phương
	Nhân viên
	0939 900 800
	ntnphuong.agi@gdt.gov.vn
	

	11
	Bùi Công Danh
	Nhân viên
	0919 980 515
	bcdanh.agi@gdt.gov.vn
	

	12
	Phan Thanh Tâm
	Nhân viên
	0939 311 577
	pttam.agi@gdt.gov.vn
	

	13
	Đào Thị Bạch Tuyết
	Nhân viên
	0918 744 180
	dtbtuyet.agi@gdt.gov.vn
	

	14
	Tiết Thị Thu Trâm
	Nhân viên
	0913 865 592
	ttttram.agi@gdt.gov.vn
	

	15
	Võ Tấn Mỹ
	Tổ trưởng
	0918 351 333
	vtmy.agi@gdt.gov.vn
	

	16
	Đoàn Tấn Bình
	Phó tổ trưởng
	0918 599 621
	dtbinh.agi@gdt.gov.vn
	

	17
	Trần Quang Ngọc Hồng Tâm
	Công chức
	0977 533 833
	tqnhtam.agi@gdt.gov.vn
	

	18
	Lương Ngọc Huy
	Tổ trưởng
	0944 220 535
	lnhuy.agi@gdt.gov.vn
	BỘ PHẬN "MỘT CỬA" ĐỊA BÀN THOẠI SƠN (Địa chỉ: Số 18 Thoại Ngọc Hầu, khóm Nam Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang)

	19
	Bùi Thanh Nhàn
	Phó tổ trưởng
	0918 527 714
	btnhan.agi@gdt.gov.vn
	

	20
	Hà Thị Mộng Trinh
	Công chức
	0399 454 533
	htmtrinh.agi@gdt.gov.vn
	

	III
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN CHỢ MỚI - PHÚ TÂN (Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Huệ, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang)

	1
	Lý Hoàng Trọng
	Đội trưởng
	0918 947 948
	lhtrong.agi@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Như Tuyền
	Phó đội trưởng
	0987 006 083
	nntuyen.agi@gdt.gov.vn
	 

	3
	Nguyễn Thị Kim Cương
	Tổ trưởng
	0907 049 292
	ntkcuong.agi@gdt.gov.vn
	 

	4
	Lê Thanh Trúc
	Phó Tổ trưởng
	0918 611 757
	lttruc.agi@gdt.gov.vn
	 

	5
	Võ Hoàng Việt
	Phó Tổ trưởng
	0918 272 262
	vhviet.agi@gdt.gov.vn
	 

	6
	Dương Vĩnh Trung
	Tổ trưởng
	0949 939 991
	dvtrung.agi@gdt.gov.vn
	 

	7
	Trần Văn Ư
	Phó Tổ trưởng
	0918 241 400
	tvu.agi@gdt.gov.vn
	 

	8
	Bùi Phước Hà Như Oanh
	Công chức
	0939 527 459
	bnoanh.agi@gdt.gov.vn
	 

	9
	Đỗ Thiện Sen
	Phó đội trưởng
	0908 022 029
	dtsen.agi@gdt.gov.vn
	 
BỘ PHẬN "MỘT CỬA" ĐỊA BÀN PHÚ TÂN ( Địa chỉ: Số 03 Lê Hồng Phong, khóm Trung 1, thị trấn Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang)

	10
	Châu Văn Cảo
	Tổ trưởng
	0919 003 454
	cvcao.agi@gdt.gov.vn
	

	11
	Lê Thị Thuỳ Ngân
	Phó Tổ trưởng
	0946 464 222
	lttngan.agi@gdt.gov.vn
	

	12
	Lê Minh Thịnh
	Phó Tổ trưởng
	0919 884 711
	lmthinh.agi@gdt.gov.vn
	

	IV
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN CHÂU ĐỐC - CHÂU PHÚ (Địa chỉ: Số 50 Phan Đình Phùng, phường Châu Phú B, huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang)

	1
	Phạm Thị Mỹ Linh
	Kiểm tra viên thuế
	0914 035 073
	ptmlinh.agi@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Phước Dũng
	Tổ trưởng
	0988 382 466
	npdung.agi@gdt.gov.vn
	 

	3
	Nguyễn Lê Việt Hùng
	Tổ phó
	0919 324 309
	nlvhung.agi@gdt.gov.vn
	 

	4
	Lê Trần Duy Linh
	Tổ trưởng
	0908 797 180
	ltdlinh.agi@gdt.gov.vn
	 

	5
	Nguyễn Hoàng Minh
	Tổ Phó
	0918 803 925
	nhminh.agi@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Thị Nho
	Chuyên viên
	0918 332 241
	ntnho.agi@gdt.gov.vn
	BỘ PHẬN "MỘT CỬA" ĐỊA BÀN CHÂU PHÚ (Địa chỉ: Số 001
Nguyễn Trung Trực, khóm Vĩnh
Thành thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang)

	7
	Bùi Hữu Thình
	Tổ trưởng
	0917 219 321
	bhthinh.agi@gdt.gov.vn
	

	8
	Nguyễn Chí Hiếu
	Tổ trưởng
	0918 757 909
	nchieu.agi@gdt.gov.vn
	

	9
	Phạm Đình Cường
	Tổ phó
	0918 722 567
	pdcuong.agi@gdt.gov.vn
	

	V
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN TỊNH BIÊN - TRI TÔN (Địa chỉ: số 154, đường Trà Sư, khóm Hòa Hưng, phường Nhà Bàng,  thị xã Tịnh Biên,  tỉnh An Giang)

	1
	Lê Văn Nhờ
	Phó Đội trưởng
	0982 770 717
	lvnho.agi@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Thanh Bình
	Tổ trưởng
	0968 074 707
	ntbinh1.agi@gdt.gov.vn
	 

	3
	Huỳnh Thái Nam
	Phó Tổ trưởng
	0772 115 772
	htnam.agi@gdt.gov.vn
	 

	4
	Nguyễn Văn Hiệp
	Phó Tổ trưởng
	0919 625 831
	nvhiep.agi@gdt.gov.vn
	 

	5
	Nguyễn Văn Tươi
	Công chức
	0918 401 162
	nvtuoi.agi@gdt.gov.vn
	 

	6
	Lê Văn Toàn
	Công chức
	0977 949 535
	lvtoan.agi@gdt.gov.vn
	 

	7
	Lê Phước Thịnh
	Công chức
	0977 602 321
	lpthinh.agi@gdt.gov.vn
	 

	8
	Lê Thanh Vũ
	Công chức
	0913 187 096
	ltvu.agi@gdt.gov.vn
	 

	9
	Hồ Văn Thành
	Công chức
	0913 694 403
	hvthanh.agi@gdt.gov.vn
	 

	10
	Phạm Văn Mỹ
	Công chức
	0987 656 332
	pvmy.agi@gdt.gov.vn
	 

	11
	Trần Văn Mùi
	Công chức
	0944 319 318
	tvmui.agi@gdt.gov.vn
	 

	12
	Lê Hồng Sơn
	Công chức
	0913 689 111
	lhson.agi@gdt.gov.vn
	 

	13
	Lê Thanh Tùng
	Tổ trưởng
	0965 065 765
	lttung.agi@gdt.gov.vn
	 

	14
	Nguyễn Văn Khoe
	Phó Tổ trưởng
	0972 775 988
	nvkhoe.agi@gdt.gov.vn
	 

	15
	Khưu Thị Kim Ngọc
	Phó Tổ trưởng
	0973 456 166
	ktkngoc.agi@gdt.gov.vn
	 

	16
	Nguyễn Tấn Phương
	Công chức
	0916 991 992
	nphuong1.agi@gdt.gov.vn
	 

	17
	Trần Quế Thanh Nguyệt
	Công chức
	0975 852 173
	tnguyet.agi@gdt.gov.vn
	 

	18
	Hà Ngọc Thảo
	Công chức
	0907 044 062
	hnthao.agi@gdt.gov.vn
	 

	19
	Lê Hồng Phước
	Công chức
	0913 104 988
	lhphuoc1.agi@gdt.gov.vn
	 

	20
	Huỳnh Vũ Liêm
	Công chức
	0918 064 474
	hvliem.agi@gdt.gov.vn
	 

	21
	Trịnh Minh Cương
	Phó Đội trưởng
	0918 015 895
	tmcuong.agi@gdt.gov.vn
	 
 
 
 
 
 
BỘ PHẬN "MỘT CỬA" ĐỊA BÀN
TRI TÔN (Địa chỉ: Đường Thái
Quốc Hùng, khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang)

	22
	Huỳnh Văn Thanh
	Phó Tổ trưởng
	0918 825 333
	hvthanh.agi@gdt.gov.vn
	

	23
	Lâm Văn Hên
	Tổ trưởng
	0834 426 333
	lvhen.agi@gdt.gov.vn
	

	24
	Phan Thanh Hoàng
	Công chức
	0919333313
	pthoang.agi@gdt.gov.vn
	

	25
	Hà Ngọc Mai
	Công chức
	0918340488
	hnmai.agi@gdt.gov.vn
	

	26
	Trần Thị Tuyết Linh
	Công chức
	0971777488
	tttlinh1.agi@gdt.gov.vn
	

	27
	Trần Thị Tàu
	Công chức
	0908982280
	tttau.agi@gdt.gov.vn
	

	28
	Danh Sô Re Gia
	Công chức
	0902672802
	dsrgia.agi@gdt.gov.vn
	

	29
	Trần Thị Thúy Duy
	Công chức
	0987267893
	tttduy.agi@gdt.gov.vn
	

	30
	Chau Sanh
	Phó Tổ trưởng
	0355277198
	csanh.agi@gdt.gov.vn
	

	31
	Trương Trần Đình Kha
	Phó Tổ trưởng
	0939171558
	ttdkha.agi@gdt.gov.vn
	

	32
	Lê Văn Việt
	Công chức
	0817720222
	lvviet.agi@gdt.gov.vn
	

	33
	Trần Văn Hy
	Công chức
	0986718691
	tvhy.agi@gdt.gov.vn
	

	34
	Nguyễn Văn Oai
	Công chức
	0944995594
	nvoai.agi@gdt.gov.vn
	

	35
	Nguyễn Văn Hùng
	Công chức
	0342949991
	nvhung.agi@gdt.gov.vn
	

	36
	Trần Thanh Phương
	Công chức
	0942272556
	ttphuong.agi@gdt.gov.vn
	

	37
	Quách Thanh Danh
	Công chức
	0943084840
	qtdanh.agi@gdt.gov.vn
	

	38
	Trần Quốc Thắng
	Công chức
	0947696862
	tqthang.agi@gdt.gov.vn
	

	39
	Nguyễn Văn Đức
	Công chức
	0913 820 788
	nvduc.agi@gdt.gov.vn
	

	 
VI
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN TÂN CHÂU - AN PHÚ (Địa chỉ: Đường Nguyễn Cư Trinh, KDC khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, An
Giang)

	1
	Phan Trọng Quốc
	Tổ trưởng
	0918 507 363
	ptquoc.agi@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Văn Đông
	Tổ phó
	0943 659 099
	nvdong1.agi@gdt.gov.vn
	 

	3
	Tạ Tấn Huy
	Tổ phó
	0983 776 080
	tthuy.agi@gdt.gov.vn
	 

	4
	Lâm Minh Nguyên
	Tổ trưởng
	0918 245 520
	lmnguyen.agi@gdt.gov.vn
	 

	5
	Trần Văn Mới
	Tổ phó
	0918 262 353
	tvmoi.agi@gdt.gov.vn
	 

	6
	Lê Nguyễn Kha
	Công chức
	0985 181 423
	lnkha.agi@gdt.gov.vn
	 

	7
	Phan Thị Kim Thản
	Công chức
	0772 115 688
	ptkthan.agi@gdt.gov.vn
	BỘ PHẬN "MỘT CỬA" ĐỊA BÀN
AN PHÚ (Địa chỉ: Số 4104 Đường
Bạch Đằng, thị trấn An Phú, huyện
An Phú, tỉnh An Giang)

	8
	Trịnh Bé Năm
	Tổ trưởng
	0918 245 528
	tbnam.agi@gdt.gov.vn
	

	9
	Chế Trung Huy
	Công chức
	0346 903 174
	cthuy.agi@gdt.gov.vn
	

	C
	ĐỊA BÀN TẠI TỈNH HẬU GIANG

	I
	BỘ PHẬN "MỘT CỬA" TỈNH HẬU GIANG (Địa chỉ: Số 113, đường 3/2, Phường V, Vị Thanh, Hậu Giang)

	1
	Nguyễn Thị Thu Lam
	Phó Trưởng phòng
	0919189798
	nttlam.hag@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Thẳm
	Công chức
	0919189699
	ntntham.hag@gdt.gov.vn
	 

	II
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC I (Địa chỉ: Số 60, đường Nguyễn Văn Trỗi, Khu vực 1, Phường III, Vị Thanh, Hậu Giang)

	1
	Huỳnh Thanh Tri
	Phó Đội trưởng
	0919126127
	httri.hag@gdt.gov.vn
	 

	2
	Huỳnh Thanh Liễu
	Công chức
	0909 182 234
	htlieu.hag@gdt.gov.vn
	 

	III
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC II (Địa chỉ: Số 51, đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu vực 4, Phường Thuận An, Thị xã Long Mỹ, Hậu Giang)

	1
	Nguyễn Bạch Đằng
	Phó Đội trưởng
	0913729278
	nbdang.hag@gdt.gov.vn
	 

	2
	Trần Minh Lương
	Tổ trưởng
	0949457924
	tmluong.hag@gdt.gov.vn
	 

	IV
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC III (Địa chỉ: Số 11, đường 3/2, ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang)

	1
	Nguyễn Văn Hết
	Phó Đội trưởng
	0918125008
	nvhet.hag@gdt.gov.vn
	 

	2
	Cao Vân Anh
	Công chức
	0775248672
	cvanh.hag@gdt.gov.vn
	 

	V
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC IV (Địa chỉ: Ấp Nhơn Thuận 1A, Thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, Hậu Giang)

	1
	Nguyễn Đình Dưỡng
	Phó Đội trưởng
	0919759569
	ndduong.hag@gdt.gov.vn
	 

	2
	Đặng Thị Kiều Oanh
	Công chức
	0939598151
	dtkoanh.hag@gdt.gov.vn
	 

	C
	ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

	I
	BỘ PHẬN "MỘT CỬA" TỈNH ĐỒNG THÁP  (Địa chỉ: Số 111, Lý Thường Kiệt, khóm Mỹ Long, Phường 3, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp)

	1
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	Phó Trưởng phòng
	0907335567
	nttmai.dth@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Hoàng Thuấn
	Phó Trưởng phòng
	0989829333
	nhthuan.dth@gdt.gov.vn
	 

	3
	Nguyễn Văn Thạch
	Phó Chánh văn phòng
	0379330666
	nvthach.dth@gdt.gov.vn
	 

	4
	Trần Thị Kim Phượng
	Công chức
	0833532078
	ttkphuong.dth@gdt.gov.vn
	 

	5
	Lê Ngọc Sông Ngân
	Công chức
	0389206589
	lnsngan.dth@gdt.gov.vn
	 

	6
	Trần Thị Xuân Quyên
	Công chức
	0907822450
	ttxquyen.dth@gdt.gov.vn
	 

	7
	Nguyễn Thị Cẩm Bình
	Công chức
	0853903451
	ntcbinhdth@gdt.gov.vn
	 

	II
	PHÒNG QUẢN LÝ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 2

	1
	Đặng Minh Đệ
	Trưởng phòng
	0939050057
	dmde.dth@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Trường Trung
	Công chức
	0949652712
	nttrung1.dth@gdt.gov.vn
	 

	3
	Hồ Ngọc Các
	Công chức
	0939771078
	hncac.dth@gdt.gov.vn
	 

	4
	Nguyễn Văn Hồng
	Công chức
	0385555986
	nvhong.dth@gdt.gov.vn
	 

	III
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC 1 (Địa chỉ: QL30, khóm Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp)

	1
	Lê Hồng Sơn
	Phó Đội trưởng
	0988876667
	lhson.dth@gdt.gov.vn
	 

	2
	Tân Thu Trang
	Công chức
	0907882202
	tttrang.dth@gdt.gov.vn
	 

	3
	Hồ Hoàng Dũng
	Tổ trưởng
	0919074708
	hhdung.dth@gdt.gov.vn
	 

	4
	Nguyễn Thị Diễm Sương
	Công chức
	0377522432
	ntdsuong.dth@gdt.gov.vn
	 

	5
	Nguyễn Trường Tám
	Tổ trưởng
	0919028838
	nttam.dth@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	Công chức
	0923262669
	nttnguyen.dth@gdt.gov.vn
	 

	7
	Nguyễn Bích Tuyền
	Công chức
	0939323448
	ntbtuyen.dth@gdt.gov.vn
	 

	8
	Đỗ Văn Ký
	Phó Tổ trưởng
	0918366032
	dvky.dth@gdt.gov.vn
	 

	9
	Lê Chí Lành
	Công chức
	0917805693
	lclanh.dth@gdt.gov.vn
	 

	10
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	Công chức
	0964297497
	nttduong.dth@gdt.gov.vn
	 

	IV
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC 2 (Địa chỉ: Số 122 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp)

	1
	Nguyễn Như Thuấn
	Tổ trưởng
	0345766799
	nnthuan.dth@gdt.gov.vn
	 

	2
	Trần Thị Như Hạnh
	Công chức
	0988915692
	ttnhanh.dth@gdt.gov.vn
	 

	3
	Bùi Thị Cẩm Hằng
	Công chức
	0327580990
	btchang.dth@gdt.gov.vn
	 

	4
	Quách Thiên Thưởng
	Tổ phó (Phụ trách)
	0939081919
	qtthuong.dth@gdt.gov.vn
	 

	5
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Công chức
	0939704473
	ntttrang.dth@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Văn Tuấn
	Tổ phó (Phụ trách)
	0918645607
	nvtuan.dth@gdt.gov.vn
	 

	7
	Hồ Như Trúc
	Công chức
	0345425349
	hntruc.dth@gdt.gov.vn
	 

	8
	Ngô Chí Quyến
	Tổ phó (Phụ trách)
	0983840374
	ncquyen.dth@gdt.gov.vn
	 

	9
	Nguyễn Thị Lùng
	Công chức
	0975571040
	ntlung.dth@gdt.gov.vn
	 

	V
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC 3 (Địa chỉ:  số 45, Quốc lộ 30, Phường An Lộc, TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp)

	1
	Mai Thị Như Hoa
	Công chức
	0865 500 456
	mtnhoa.dth@gdt.gov.vn
	 

	2
	Phan Thị Thùy Trang
	Công chức
	0349 579 606
	ptttrang.dth@gdt.gov.vn
	Bộ phận “Một cửa” địa bàn huyện
Hồng Ngự: Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

	3
	Bùi Thị Tuyết Lan
	Công chức
	0397 223 647
	bttlan.dth@gdt.gov.vn
	Bộ phận “Một cửa” địa bàn huyện
Tân Hồng: Số 329a, đường Nguyễn Huệ, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

	4
	Võ Thị Thu Cúc
	Công chức
	0399 130 849
	vttcuc.dth@gdt.gov.vn
	Bộ phận “Một cửa” địa bàn huyện
Tam Nông: Đường Nguyễn Huệ,
Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

	VI
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC 4 (Địa chỉ: 30/4, khóm 3, Thị Trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp)

	1
	Phạm Văn Đạt
	Phó tổ trưởng
	0915933007
	pvdat.dth@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Thị Thảo Trân
	Công chức
	0939507827
	ntttran.dth@gdt.gov.vn
	 

	3
	Lê Trung Tín
	Tổ trưởng
	0919529428
	lttin.dth@gdt.gov.vn
	 

	4
	Nguyễn Phước Hậu
	Công chức
	0939998891
	nphau.dth@gdt.gov.vn
	 

	5
	Huỳnh Phúc Thọ
	Phó tổ trưởng
	0939446707
	hptho.dth@gdt.gov.vn
	 

	6
	Phan Thanh Duy
	Công chức
	02773940936
	ptduy.dth@gdt.gov.vn
	 
 
 

	7
	Lê Hoàng Long
	Tổ trưởng
	0988662329
	lhlong.dth@gdt.gov.vn
	BỘ PHẬN "MỘT CỬA" (Địa chỉ: đường 3 tháng 2, Khóm Mỹ Phú, Đất Liền, Thị Trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

	8
	Lê Kiến Thức
	Công chức
	0399219715
	lkthuc.dth@gdt.gov.vn
	

	VII
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC 5 (Địa chỉ: Quốc lộ 80, ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp)

	1
	Võ Trí Trung
	Phó Đội trưởng
	0788863769
	vttrung.dth@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Văn Bé Tư
	Tổ trưởng
	0798887866
	nvbtu.dth@gdt.gov.vn
	 

	3
	Huỳnh Thị Tú Huân
	Công chức
	0833081520
	htthuan.dth@gdt.gov.vn
	 

	4
	Nguyễn Hữu Tâm
	Phó Tổ trưởng
	0943128878
	nhtam.dth@gdt.gov.vn
	 

	5
	Nguyễn Thị Thùy Trâm
	Công chức
	0977776363
	ntttram.dth@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Thanh Hùng
	Phó Đội trưởng
	0918366057
	nthung3.dth@gdt.gov.vn
	 

	7
	Huỳnh Thanh Tuấn
	Phó Tổ trưởng
	0919267853
	httuan.dth@gdt.gov.vn
	Khóm 2, Thị trấn Lai Vung, huyện
Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

	8
	Lê Việt Dũng
	Công chức
	0919884599
	lvdung.dth@gdt.gov.vn
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



